
Kích thước

Khối lượng

Điện áp & tần số đầu vào 

Điện năng tiêu thụ cần thiết

Áp lực nước

Kích thước

Khối lượng

Điện áp & tần số đầu vào 

Điện năng tiêu thụ cần thiết

Áp lực nước

540(W) x 568(D) x 955 (H) mm

34 kg

220V ~50Hz

450W

0,03 MPa ~ 0,8 MPa

(0,3 kgf/cm2 ~ 8 kgf/cm2)

ES-W10NV-GY

ES-W12NV-GY
570(W)x593(D)x985 (H) mm

39kg

220V ~50Hz

520W

0,03 MPa ~ 0,8 MPa

(0,3 kgf/cm2 ~ 8 kgf/cm2)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng máy giặt này, vui lòng 

đọc kỹ và đầy đủ các hướng dẫn này.



NỘI DUNG THÔNG BÁO AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ phần nội dung này để vận hành đúng cách trước khi sử dụng máy 

của bạn.

Các biện pháp phòng ngừa nêu ở đây được phân loại thành "Cảnh báo" và "Chú ý" 

tùy theo hư hỏng và trường hợp khẩn cấp do vận hành sai và được mô tả tương 

ứng theo các dấu hiệu bên dưới.

Cảnh báo

Cảnh báo

Chú ý

Nếu không có dấu hiệu, việc vận hành sai có thể gây tử vong 
hoặc GBH.

Nếu không có dấu hiệu, thao tác sai có thể gây tổn hại cho 
cơ thể hoặc hư hỏng đồ vật.

Dấu hiệu này cho biết 
nội dung cảnh báo 

Dấu hiệu này cho biết 
hành động bị cấm.

Dấu hiệu này cho biết 
hành động bắt buộc 

Việc tháo dỡ, sửa chữa hoặc thay 
đổi chỉ nên được thực hiện bởi các 
kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
Tránh bị điện giật, cháy nổ và tổn 
thương cơ thể do hoạt động không 
đúng cách.

Máy giặt này được trang bị dây điện với ổ 
cắm nối đất hai điện cực. 
Phải sử dụng bộ 
bảo vệ đường rò 
nếu có thể, để tránh
rò rỉ điện có thể 
gây thương tích

Phải rút nguồn 
điện bằng tay khô. 
Nếu không, điều 
này có thể gây ra 
điện giật.

Không để nước tiếp xúc 
trực tiếp với thiết bị trong 
quá trình bảo trì, sửa 
chữa.
Điều này có thể gây đoản 
mạch hoặc điện giật.

Dây hoặc phích cắm bị hỏng hoặc lỏng 

không được sử dụng. Nếu không sẽ bị 

điện giật, đoản mạch hoặc cháy nổ có 

thể diễn ra.

• Không làm hỏng dây.

KHÔNG làm hỏng hoặc thay đổi dây 

bằng cách buộc phải uốn cong, kéo 

xoắn hoặc xử lý dây. Bên cạnh đó, vui 

lòng không đè lên hoặc kẹp dây. Hư 

hỏng dây có thể dẫn đến điện giật 

Không cho xăng, benzen, cồn, chất pha 
loãng vải có các vết bẩn này vào hoặc 
gần máy giặt.
Để đề phòng cháy, nổ có thể gây thương 
tích.

hoặc cháy.
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THÔNG BÁO AN TOÀN THÔNG BÁO AN TOÀN

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Chú ý

Cảnh báo Chú ý

Giữ trẻ tránh xa lồng giặt và không đặt 
hộp hoặc kệ cạnh máy giặt.
trẻ em có thể rơi vào giỏ dẫn đến bị 
thương.

Không cho tay vào giỏ cho đến khi 
giỏ dừng hẳn.
Ngay cả khi giỏ quay chậm vẫn có 
nguy cơ bị cuốn vào chuyển động, 
dẫn đến thương tích. Cần đặc biệt 
chú ý khi có trẻ em ở gần.
Không cho tay vào giỏ giặt/vắt trong 
quá trình giặt và giũ.
Ngay cả khi vắt chậm, tay vẫn có thể 
bị mắc kẹt bởi quần áo. Nếu cần 
thiết, vui lòng nhấn nút tạm dừng và 
đặt tay vào giỏ sau khi trò chơi đã 
dừng hoàn toàn.

Vui lòng sử dụng ổ cắm đơn có điện áp và 

dòng điện đặc biệt phù hợp với thông số kỹ 

thuật được đánh dấu trên phích cắm.

Việc dùng chung ổ cắm với các thiết bị điện 

khác có thể gây cháy do sử dụng quá mức.

Không nên lắp đặt máy giặt ở nơi ẩm ướt hoặc ở 

những nơi có gió, mưa.

Nếu không, rò rỉ điện gây điện giật hoặc có thể 

xảy ra hỏa hoạn.

Không kéo dây ra khỏi ổ cắm 

khi rút phích cắm của thiết bị.

Để tránh bị điện giật hoặc 

hỏa hoạn do chập điện 

có thể xảy ra.

Phải rút nguồn điện bằng tay khô 

trong quá trình bảo trì và sửa chữa.

Nếu không, có thể xảy ra rò rỉ điện 

gây thương tích.

Không nên sử dụng nước trên 

50oC để giặt.

Có thể xảy ra điện giật hoặc 

rò rỉ do biến dạng các bộ 

phận bằng nhựa của thiết bị.

Vui lòng rút phích cắm của thiết bị khi 

không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Có thể xảy ra điện giật hoặc rò rỉ do biến 

dạng các bộ phận bằng nhựa của thiết bị.

Máy giặt này bị nghiêm cấm đến gần những nơi 

có nến, hương đuổi muỗi, mẩu thuốc lá hoặc các 

loại ngọn lửa trần khác.

Để tránh bị thương do hư hỏng khóa

Lau kỹ phích cắm khi bụi bẩn bám vào 

chân cắm hoặc xung quanh chân cắm.

Nếu không làm như vậy có thể gây ra 

hỏa hoạn.

Không giặt, xả và vắt vải hoặc 

vải chống nước.

Túi ngủ, áo mưa, tấm che trượt 
tuyết, tiện ích, xe đạp, ô tô và xe 
máy. Nếu không có thể dẫn đến 
thương tích do rung động bất 

thường trong khi vắt hoặc làm 

hỏng máy giặt, tường, 

Không đứng lên hoặc đặt 

vật nặng lên phía trên của 

thiết bị.

Nếu không, biến dạng và 

hư hỏng có thể dẫn đến 

thương tích.

Giữ tay và chân cách xa 

đáy máy giặt khi máy 

đang chuyển động.

Các cổng chuyển động 

bên dưới thiết bị có thể 

gây thương tích.

Kiểm tra kết nối ống cấp nước bằng 

cách bật nước trước khi giặt. Để ngăn 

ngừa hư hỏng do rò rỉ nước có thể xảy 

ra do nới lỏng vít hoặc không chặt

Vui lòng tắt vòi nước khi 

không sử dụng thiết bị.

Để ngăn ngừa thiệt hại do rò 

rỉ nước.

Ống cấp nước phải được vặn chặt vào 

thiết bị.

Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến 

rò rỉ nước. Sử dụng trong thời gian dài, 

thiết bị có thể bị rò rỉ nước do nới lỏng đai 

ốc. Vì vậy hãy kiểm tra kịp thời và vặn 

chặt lại.

Làm sạch máy giặt

Dùng vải mềm để lau sạch nước hoặc bụi bẩn 

bám trên bề mặt máy giặt.

Bộ lọc ống

(Đề nghị làm sạch 6 tháng một lần)

1.Vặn đai ốc của ống cấp nước ngược 

chiều kim đồng hồ, tháo ống nước 

xuống.

2. Làm sạch lớp vỏ bằng bàn chải đánh 

răng.

3.Lắp ống nước sạch

Vệ sinh vải lọc

(Nên vệ sinh hàng tuần)

1. Tháo vải lọc.

2. Làm sạch các mảnh vụn ra và giặt 

vải lọc vải trong nước.

3. Đặt vảo lọc vào (hướng khung vào 

rãnh bên dưới).

(Vải lọc là bộ phận dễ bị hư hỏng).

Làm sạch van cấp nước 

(Nên làm sạch 6 tháng một lần)

•Không phun nước trực tiếp vào 

thân máy giặt.

•Không được phép sử dụng chất 

tẩy rửa, chất đẩy và các hóa chất 

khác để tránh làm hư hại bề mặt.

Sau một thời gian dài sử dụng, túi lưới nước đầu vào 

có thể bị tắc nghẽn, hãy tháo ống dẫn nước đầu vào, 

lấy túi lưới cho van cấp nước đầu vào 

ra khỏi van cấp nước, vệ sinh túi lưới, 

sau đó lắp túi lưới vào van và lắp ống 

dẫn nước vào.



TÊN BỘ PHẬN 

PHỤ KIỆN HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Hộp đựng bột giặt 

Khung máy giặt 

ống xả

Mâm giặt

Lồng vắt/giặt 

Lồng vắt/giặt 

 

 

Chân điều chỉnh 
(một) 

 
Tắm chắn ngoài 

lồng giặt

Kênh nước quay 

Vải lọc

Bảng điều khiển

 Nắp máy giặt

Tấm chắn trên

Vòi nước

ống cấp nước

Phích cấm

Dây nguồn

Hướng dẫn 
sử dụng Ống xả Ống cấp nước

Tấm chắn 
đế 

Đinh vít Lắp Tấm chắn đế 
1. Rút dây nguồn của máy giặt. 
2. Nhẹ nhàng đặt mặt sau của máy giặt lên một tấm thảm hoặc đệm 
mềm. 
(Hãy cẩn thận để không làm móp Khung máy.) 
3.Lắp Tấm chắn đế vào các móc của Chân máy bằng cách đẩy thẳng
cho đến khi chạm vào các móc phía sau. 
4. Vặn chặt tấm chắn đế bằng đinh vít. 
5. Nhẹ nhàng đặt máy giặt thẳng đứng trở lại. 

 

Vị trí của máy giặt 
1. Chọn vị trí khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời để đặt máy giặt. 
2. Lắp đặt máy giặt trên mặt phẳng chắc chắn và bằng phẳng. 

 

                                               
Sàn nghiêng       Không chắc chắn

 

3. Điều chỉnh Chân điều chỉnh của máy giặt nếu cần thiết để cân 
bằng máy giặt như minh họa trong hình. 
Độ nghiêng tối đa cho phép của bề mặt đỡ là 2°. 

 

THẬN TRỌNG: 
• Không bịt các lỗ thông gió ở phía dưới máy giặt bằng thảm khi lắp 
đặt máy giặt trên sàn trải thảm. 

Tấm chắn đế 

Đinh vít 

Mặt trước

Chân máy 

Mặt sau 

Đai ốc khóa 

(3) Vặn chặt 

(2) Xuống Lên 

Tháo (1) 

Chân điều chỉnh 



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Nối ống cấp nước đầu vào 
1. Kiểm tra xem vòng đệm kín có được đặt chắc chắn không. 
2. Gắn đầu cong của ống vào Van đầu vào của máy giặt. Dùng 
tay siết chặt các đai ốc khớp nối. 
3. Gắn đầu thẳng của ống vào vòi. Siết chặt các đai ốc khớp nối 
bằng tay. 
4. Mở vòi và kiểm tra xem có rỉ nước không. Siết chặt các đai ốc 
khớp nối nếu có bất kỳ rò rỉ nào. Nếu áp lực nước mạnh, hãy 
đóng vòi nước hoàn toàn rồi mở nhẹ. 

THẬN TRỌNG: 
• Không sử dụng nước nóng hơn 60 oC. 
• Nếu vòi không phù hợp, vui lòng tham khảo ý kiến đại lý nơi 
mua máy. 

Lắp đặt Ống cấp nước vào Máy giặt 
• Xoay đai ốc theo chiều kim đồng hồ cho đến khi đai ốc siết 
chặt trong khi giữ ống. 
• Xoay đai ốc ngược chiều kim đồng hồ sau khi tắt vòi khi 
muốn tháo ống cấp nước 

 

Lắp đặt Ống xả vào Máy giặt 
Gắn hai dây giữ ống vào ống xả, nối nó đường xả nước (phía sau 
máy) và cố định dây giữ ống 
2. Kéo Ống xả lên trên và cố định vào kẹp ống ở phía sau tủ. 
3. Treo ống thoát nước vào lỗ ở phía bên phải của khung máy 
trên khi máy giặt không hoạt động. Và đặt ống xả vào miệng xả 
khi máy giặt bắt đầu hoạt động. 

 

VÒI 
 

VÒNG ĐỆM 

Đường xoắn 

ĐẦU VÒI  

ỐNG ĐẦU VÀO 

Đai ốc Đai ốc 

Ống 
Ống 

• Trong quá trình thay, hãy rút Dây nguồn.
• Để tránh bị trầy xước hoặc bị thương ở 
tay, vui lòng đeo găng tay.
1. Tháo nắp trên Miệng Xả ở bên trái.
2. Đặt ngược Máy giặt xuống một tấm đệm 
mềm.
3. Nới lỏng dây giữ ống và rút Ống xả bên 
trong ra khỏi Van xả.
4. Đẩy khớp nối trên Miệng Xả và kéo Ống 
Xả Bên trong ra khỏi Miệng Xả ở phía bên 
phải của Máy Giặt.
5. Lắp Ống xả bên trong từ Miệng xả ở phía 
bên trái sao cho khớp.
6. Kết nối Ống xả bên trong với Van xả và cố 
định nó bằng Kẹp ống.
7. Lắp nắp miệng xả ở bên trái vào vị trí 
thích hợp ở bên phải.
8. Nâng máy giặt nhẹ nhàng đặt lại vị trí ổn 
định.

Thay đổi vị trí của ống xả
Tùy theo vị trí sử dụng mà Ống xả có thể thay đổi từ bên phải sang bên trái

(Mặt trước) 

Van xả 

Kẹp ống 

Nắp 
miệng xả 

Ống xả 
trong 

Miệng xả 

Miệng xả Kẹp ống

Van xả 

Ống xả trong

Nối ống xả
Nếu chiều dài ống xả không đủ, vui lòng mua thêm Ống xả từ người bán hoặc 
công ty rồi nối các Ống xả với nhau

trong vòng
15cm

trong vòng 1m

trong vòng 1mtrong vòng 15cmCó nâng ở giữa

Không có bước ở giữa trong vòng 3m

Chiều dài nốiChiều cao nốiNối ống xả

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI GIẶT
• Đảm bảo không còn gì trong túi. (Pin, đồng xu hoặc thứ gì đó như có thể làm hỏng 
quần áo hoặc máy giặt và gây ra tiếng ồn có thể gây hại cho máy giặt.
• Các đồ len như đồ lót phụ nữ, đồ thêu, nylon, v.v. nên cho vào túi giặt để tăng 
cường bảo vệ.
• Buộc chặt dây lại và buộc lỏng dây giày.
• Bỏ quần áo vào nhẹ nhàng. Vui lòng tạm dừng và nhấn quần áo vào nước khi nó 
nổi lên.
• Hãy tách riêng quần áo trắng với quần áo màu, áo khoác và đồ lót.



TÊN VÀ CHỨC NĂNG CỦA BẢNG ĐIỀU KHIỂN

 
 

Màn hình  

Màn hình hiển thị thời gian 
còn lại của chương trình và tùy 
chọn hiện được chọn 
(Ví dụ) Thời gian còn lại là 20 
phút]

•Khi xảy ra tình trạng bất 
thường, Nó hiển thị mã cảnh 
báo, ví dụ: Nước không chảy 
(Ví dụ) Nước không chảy 

• Khi chọn mực nước, nó hiển 
thị mực nước bạn đã đặt. 
(Ví dụ) Mực nước là 8 

• Khi cài đặt chức năng khóa 
trẻ em, đèn báo khóa trẻ em sẽ 
sáng lên 
(Ví dụ) khóa trẻ em sáng lên 

Nút chọn Mực nước 

•Bạn có thể chọn mực 
nước phù hợp với tải 
trọng. 
•Mức nước giặt khác 
nhau tùy chọn. 

 

Nút Chế Độ 

• Nút chế độ có thể được sử dụng để 
chọn chu trình "HẸN GIỜ", 
"NGÂM", "GIẶT", "XẢ", "VẮT". 
 

Nút CÀI ĐẶT 

• Nhấn các nút CÀI ĐẶT để 
cài đặt thời gian cho chu trình 
HẸN GIỜ, GIẶT, VẮT và 
XẢ. 
 

Nút CHƯƠNG TRÌNH 

• Để chọn chương trình giặt, 
nhấn nút chương trình. 
GHI CHÚ: 
• Nếu bạn chọn chương trình GIẶT  
THƯỜNG, GIẶT ĐỒ DÀY, TÙY 
CHỌN, GIẶT NHANH, JEANS, ĐỒ 
TRẺ EM, máy giặt sẽ  hoặt động với 
chương trình mặc định. 
•Bạn có thể cài đặt chức năng KHÓA 
TRẺ EM. Tham khảo chức năng 
KHÓA TRẺ EM. Xem Trang 15. 

Nút BẬT/TẮT NGUỒN 

Để bật nguồn hãy nhấn nút này. 
Khi muốn tắt nguồn, hãy nhấn lại 
nút này. 
• Khi giặt xong, nguồn sẽ tự động 
tắt sau 5 giây. 
• Nếu bạn để máy giặt bật mà 
không bắt đầu vận hành, nguồn 
điện sẽ tự tắt trong vòng 10 phút. 
 
• Nút này có thể được sử dụng để 
bắt đầu vận hành máy giặt. 

Chỉ định cho Bột giặt

Đây là những chỉ dẫn 
cái thìa định lượng  
của BỘT GIẶT 

Nút TẠM DỪNG/KHỞI ĐỘNG LẠI 

• Nút này có thể được sử dụng để bắt 
đầu vận hành máy giặt. 
• Nút này cũng có thể được sử dụng để 
tạm dừng hoạt động của máy giặt. 
• Để khởi động lại hoạt động của máy 
giặt, nhấn lại nút này. 
LƯU Ý: 
• Đây không phải là nút HỦY. 
• Nếu bạn muốn xóa tiếng chuông, nhấn 
nút TẠM DỪNG/KHỞI ĐỘNG LẠI và 
giữ khoảng 4 giây cho đến khi hết tiếng 
bíp, Xem Trang 15 



SỬ DỤNG BÌNH THƯỜNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC TÙY CHỌN VÀ CHƯƠNG TRÌNH

CÁCH SỬ DỤNG CÁC TÙY CHỌN VÀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Chuẩn bị: Lắp ống xả, mở vòi cấp nước, cắm dây nguồn vào ổ cắm, cho quần 
áo vào bên trong
2. Nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN
3. Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH để chọn chương trình bạn cần tùy theo loại quần 
áo.
• Vui lòng tham khảo biểu đồ bên dưới để chọn chương trình.

1. Chuẩn bị 
1) Đảm bảo lắp ống xả.
2) Nối ống cấp nước lạnh vào vòi và mở vòi.
3) Cắm dây nguồn vào ổ cắm.
4) Cho quần áo vào trong.
2. Nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN.
3. Sử dụng lượng bột giặt được khuyến nghị như trong biểu đồ.
4. Nhấn nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG
• Cảm biến tự động kiểm tra trọng lượng quần áo.
(Dành cho GIẶT THƯỜNG/TÙY CHỈNH/GIẶT ĐỒ DÀY/GIẶT NHANH/JEAN/ĐỒ 
TRẺ EM)
• Tự động chọn mực nước, thời gian giặt/vắt, lưu lượng nước.
• Quá nhiều bột giặt khiến giặt kém và quá ít bột giặt khiến giặt không sạch

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ES- W10NV -GY 

Chương trình Mô tả 
Trạng thái hoạt động của chương trình 

Công suất (kg) 
Thời gian giặt 

(phút) Thời gian xả 
Thời gian vắt

(phút) 

GIẶT THƯỜNG Quần áo bình thường 10 Xả 2 lần 6     10 

TÙY CHỈNH Các loại quần áo 10 Xả 2 lần 6      10 

JEAN Thích hợp để giặt đồ jean 15 Xả 2 lần 6 4 

GIẶT NHANH 
Quần áo không quá bẩn 
để giặt hàng ngày 5 Xả 1 lần 3 3 

ĐỒ TRẺ EM 
Thích hợp giặt quần áo 
trẻ em 

15 Xả 3 lần 6 7 

GIẶT NHẸ 
Thích hợp để giặt nhẹ 
nhàng các loại vải mịn 

6 Xả 2 lần 2 3 

GIẶT ĐỒ DÀY Quần áo bẩn như áo 
khoác đi làm 12 Xả 2 lần 8 7 

GIẶT CHĂN MỀN Thích hợp để giặt đồ dệt 
gia dụng cỡ lớn 15 Xả 3 lần 8 4 

LÀM SẠCH LỒNG 
GIẶT 

Làm sạch lồng giặt, không 

bỏ quần áo 
85 Xả 1 lần 3 0 

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ES- W12NV -GY 

Chương trình Mô tả 
Trạng thái hoạt động của chương trình 

Công suất (kg) 
Thời gian xả Thời gian 

giặt(phút) Thời gian xả Thời gian vắt 
(phút) 

GIẶT  THƯỜNG Quần áo bình thường 10 Xả 2 lần 5 12 

TÙY CHỈNH Các loại quần áo 10 Xả 2 lần 5 12 

JEAN Thích hợp để giặt đồ jean 15 Xả 2 lần 5 4 

GIẶT NHANH 
Quần áo không quá bẩn để
giặt hàng ngày 

5 Xả 1 lần 3 3 

ĐỒ TRẺ EM 
Thích hợp giặt quần áo trẻ 
em 

15 Xả 3 lần 5 số 8 

GIẶT  NHẸ 
Thích hợp để giặt nhẹ nhàng 
các loại vải mịn 

6 Xả 2 lần 2 3 

GIẶT ĐỒ DÀY Quần áo bẩn như áo khoác đi 
làm 12 Xả 2 lần số 8 số 8 

GIẶT CHĂN MỀN 
Thích hợp để giặt đồ dệt gia 
dụng cỡ lớn 

15 Xả 3 lần số 8 4 

LÀM SẠCH LỒNG 
GIẶT 

Làm sạch lồng giặt, không 

thêm quần áo 
85 Xả 1 lần 3 0 

4. Nhấn nút CHẾ ĐỘ để chọn thời gian HẸN GIỜ, NGÂM, GIẶT, THỜI GIAN XẢ, SỐ LẦN 
VẮT.
• Cài đặt thời gian HẸN GIỜ
6-7=>….. 24-0-1-2 (giờ) - 3 - 4 - 5
• Cài đặt Thời gian ngâm
0 – 10 – 20 – 30 - 40 phút (Chức năng này không khả dụng cho GIẶT NHANH/GIẶT 
NHẸ/LÀM SẠCH LỒNG GIẶT)
• Cài đặt thời gian GIẶT
0-1-2-9-10-20 phút
• Cài đặt thời gian GIẶT NHANH/GIẶT NHẸ
0-1-2-9-10-15 phút
• Cài đặt số lần XẢ
0-1-1-2-2-3—3-4-4.(Số có nghĩa số lần)
• Cài đặt số lần GIẶT NHANH
0-1-1-2-2-3-3. (Số có nghĩa số lần)
• Cài đặt số lần giặt ĐỒ TRẺ EM
2-2-3-3-4-4. (Số có nghĩa là lần)
• Cài đặt thời gian VẮT
0-1-2-5-6-9 phút (GIẶT THƯỜNG, TÙY CHỈNH, GIẶT ĐỒ DÀY, ĐỒ TRẺ EM, JEAN, 
GIẶT CHĂN MỀN)
0—1—2—3—4 —5 phút (GIẶT NHANH, GIẶT NHẸ)

Lưu ý: "VỆ SINH LỒNG GIẶT" là chương trình mặc định, "THỜI GIAN GIẶT/ THỜI GIAN 
XẢ/ THỜI GIAN VẮT", không thể điều chỉnh được.



HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

• Cài đặt quy trình đơn: Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH, chọn chương trình “ GIẶT 
THƯỜNG”, “GIẶT ĐỒ DÀY”, sau đó nhấn “CHẾ ĐỘ” để thiết lập chức năng giặt một lần, 
xả một lần hoặc vắt một lần.
5. Nhấn nút MỨC NƯỚC để chọn mực nước thích hợp rồi cho bột giặt vào.
6. Nhấn nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG.
7. Đóng nắp máy giặt
• Nếu bạn muốn thay đổi CHƯƠNG TRÌNH hoặc CHẾ ĐỘ trong quá trình hoạt động, vui 
lòng tắt nguồn, khởi động lại nguồn và cài đặt lại.

GIẶT NHẸ
• Trước khi giặt quần áo len, sợi và các chất liệu khác, vui lòng xác nhận lưu ý.
• Khi chương trình này được cài đặt, mực nước sẽ tự động là 6. Nhưng bạn có thể thay 
đổi mực nước thành 3 ~ 8 tùy theo kích cỡ quần áo lông cừu của bạn.
[CÁCH CÀI ĐẶT]
1. Mở nắp máy giặt và nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN.
2. Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH cho đến khi đèn chế độ GIẶT  NHẸ bật sáng.
3. Đổ nước giặt, hòa tan vào nước ấm 5L (khoảng 30°C ) Nếu sử dụng nước giặt, sau 
đó đổ từ từ vào đồ giặt.
4. Cho vải len vào máy giặt.
5. Nhấn nút MỰC NƯỚC, (điều chỉnh mực nước cho phù hợp)
6. Đậy nắp máy giặt.

• Máy sẽ tự động dừng trước khi vắt nếu nắp máy giặt không được đậy. 
•Sau một chương trình giặt, chuông sẽ hoạt động và nguồn sẽ tắt sau 5s.
• Tắt vòi và rửa bộ lọc sau khi giặt.

GHI CHÚ
• Khối lượng giặt phải dưới 3,0kg .
• Lấy quần áo ra và phơi khô sau khi chương trình kết thúc. Nếu không quần áo sẽ bị 
nhàu nát sau một thời gian dài sử dụng.
• Nhiệt độ nước nên dưới 30 để ít gây hại cho quần áo. 
•Hãy tách riêng quần áo sáng màu và quần áo tối màu.
•Hiệu suất giặt sẽ tốt hơn nếu sử dụng nước giặt chuyên dụng.
•Và ít gây hại cho quần áo.

HẸN GIỜ
1. Mở vòi và cho đồ giặt vào máy giặt, đảm bảo Ống xả đã thả xuống.
2. Nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN.
3. Chọn chức năng CHƯƠNG TRÌNH, CHẾ ĐỘ, MỨC NƯỚC cần thiết của bạn.
4. Nhấn nút CÀI ĐẶT để chọn thời gian hẹn giờ (thời gian giặt xong).
• Cái đặt HẸN GIỜ : 6-7-….. 24 -0 -1-2 (giờ) - 3 - 4 – 5

5. Nhấn nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG.
6. Cho bột giặt vào máy giặt và đóng nắp máy giặt lại.
• Tất cả các đèn ngoại trừ HẸN GIỜ sẽ tắt Sau khoảng một phút. 
(Nếu bạn đặt KHÓA TRẺ EM, đèn KHÓA TRẺ EM sẽ sáng.)

NƯỚC GIẶT
Cho nước giặt vào “ngăn nước giặt” trước khi giặt
• Để tránh đóng cặn, vui lòng vệ sinh hộp 2-3 tháng một lần.



CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

TRẠNG THÁI KHÔNG LỖI

CHỨC NĂNG HAI BƯỚC LÀM SẠCH
Máy giặt sẽ bắt đầu giặt khi nước xuống mức dưới mức 2 như đã cài đặt. Bằng cách 
này, máy giặt bắt đầu hoạt động với mức nước giặt cao hơn.
• Chức năng này sẽ không khả dụng nếu chọn mực nước là 1 hoặc 2.
• Chế độ GIẶT NHẸ không có chức năng này.
•Khi chọn NGÂM, chức năng này sẽ không được thực hiện sau khi ngâm.

BỘ NHỚ THÔNG MINH
Khi bạn chọn chương trình '' Giặt thường''Tùy chọn”, “Đồ dày ", máy sẽ ghi nhớ 
chương trình này. 
Lần sau, nhấn nút "Nguồn", nhấn "BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG", máy sẽ khởi động chương 
trình tương tự. Tùy chỉnh chương trình sẽ ghi nhớ quy trình, ví dụ như "Ngâm", "Giặt", 
"Xả", "Vắt ", nhưng sẽ không ghi nhớ thời gian và mực nước đặt trước. Chức năng này 
không có sẵn cho chương trình Giặt nhẹ, Jean, Đồ trẻ em, Giặt Chăn Mền, Làm sạch 
lồng giặt và Giặt nhanh.

CHỨC NĂNG KHÓA TRẺ EM
Máy giặt sẽ tự động ngừng hoạt động và chuông kêu nếu nắp máy giặt mở 5 giây trong 
khi vận hành.

Cách đặt khóa trẻ em:
•Nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN để bật nguồn.
• Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH trong 4 giây cho đến khi có tiếng chuông. Để tắt, hãy lặp 
các bước trên.

Tắt chuông báo
Nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN để bật nguồn và nhấn nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG trong 4 
giây cho đến khi có âm thanh phát ra. Để khôi phục, lặp lại các bước trên.

Loại sự cố Chỉ báo 
sự cố 

Kiểm tra ở đâu 

Máy giặt hoàn toàn 
không hoạt động 

 Kiểm tra nút BẬT/TẮT NGUỒN. 
• Kiểm tra nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG 
• Kiểm tra xem có ở điều kiện HẸN GIỜ không. 
• Kiểm tra dây nguồn xem đã được cắm chắc chắn chưa. 
• Kiểm tra xem có xảy ra mất điện hay không. 
• Kiểm tra xem cầu chì hoặc cầu dao đã được bặt chưa 

Nước không chảy 
vào bồn hoặc dòng 
nước chảy ít 

E1 • Mở vòi cấp nước. 
• Kiểm tra xem nguồn nước có bị cắt hay không. 
• Kiểm tra xem bộ lọc kim loại ở đầu nước vào có bị tắc không. 
• Kiểm tra xem máy giặt có bị đóng băng hay không. 
• Kiểm tra xem áp lực nước có quá thấp không. 
• Chiều cao ống thoát nước nhỏ hơn 800mm . 

Nước không thoát 
ra ngoài 

E2 • Chiều cao ống thoát nước lớn hơn 1200mm. 
• Đặt ống thoát nước khỏi lỗ móc. 
• Kiểm tra ống thoát nước xem có vật cản nào không. 
• Kiểm tra xem ống thoát nước có bị tắc không. 
• Kiểm tra xem cống có nhô lên quá cao so với mặt đất hay không. 

Máy giặt không 
quay 

E3 
E4 

• Kiểm tra xem đồ giặt có bị vón cục ở một bên lồng giặt hay không. 
• Kiểm tra xem máy giặt có nằm trên bề mặt bằng phẳng hay không. 
• Đóng nắp máy giặt lại. 

Không giặt E5 • Kiểm tra máy có bật khóa trẻ em. 
*Kiểm tra nắm máy giặt đóng chưa 

Các vấn đề khác EA 
EC 

Nhấn nút BẬT/TẮT NGUỒN để tắt nguồn; gọi cho nhân viên dịch vụ 
hoặc đại lý địa phương. 

LƯU Ý: Bạn có thể tắt đèn báo Sự cố bằng cách nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG một 
lần nếu bạn muốn dừng khẩn cấp. Sau đó nhấn lại nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG để khởi 
động lại thao tác.

1. Trong quá trình giặt hoặc xả, vẫn có nước chảy vào. Đây có thể là việc thêm nước tự 
động do mực nước giảm.
2. Lồng giặt quay không liên tục thời khi bắt đầu vắt. Đây là chế độ quay không liên tục 
để có hiệu ứng quay tốt hơn.
3. Đôi khi có nước chảy vào và xả trong quá trình vắt. Đây là tính năng tự động điều chỉnh 
độ nghiêng do quần áo không đều bên trong.
4. Có âm thanh như nước chảy sau khi vắt. Đây là âm thanh của chất lỏng cân bằng trong 
Vòng cân bằng. Nó dùng để giảm độ rung.
5. Bảng điều khiển giữ ấm sau khi tắt nguồn, nguyên nhân là do mạch Ghi nhớ đang hoạt 
động.

Khi xảy ra các sự cố sau, bộ vi xử lý sẽ phát hiện tình trạng bất thường và còi điện tử sẽ 
kêu trong khoảng 10 giây và đèn báo sẽ nhấp nháy như minh họa bên dưới.




















